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NỘI DUNG 
Công khai về chất lượng chăm sóc giáo dục

1. Tên trường: MẦM NON SƠN CA
· Địa chỉ : 342 Khu phố 6. Thị trấn Nhà Bè.Huyện Nhà Bè 
· Số điện thoại : 02838738635
· Địa chỉ website : c0sonca.nhabe.tphochiminh@moet.edu.vn
- Số quyết định thành lập trường theo Quyết định số 604/QĐ-UB.TC ngày 20 tháng 9 năm 2004 của UBND Huyện Nhà Bè về việc thành lập trường mầm non Sơn Ca;
2. Quy mô tuyển sinh
        a) Tổng số lớp theo độ tuổi:

+ Nhà trẻ: 27 trẻ
· Theo thiết kế : 02 phòng

· Thực tế: 02 lớp
· Kế hoạch phấn đấu:  02 lớp ( do không có diện tích đất để xây dựng)

+ Mẫu giáo: 231 trẻ
· Theo thiết kế:7 phòng

· Thực tế: 7 lớp 

· Kế hoạch phấn đấu:  7  lớp

      b) Tổng số trẻ: 258 cháu

+ Mẫu giáo
· Theo diện tích 2m2/ học sinh: 30-40 cháu

· Thực tế : 30- 40 cháu 

· Kế hoạch phấn đấu : duy trì cháu/lớp
c) Bình quân số trẻ:

+ Mẫu giáo:

· Theo Điều lệ Trường MN: 20 - 35  cháu/lớp

· Thực tế:  32- 40 cháu/lớp

· Kế hoạch phấn đấu:  duy trì cháu/lớp

d) Học sinh bán trú:  258/258  (100%); 2 buổi: 0 cháu ; học sinh hòa nhập: 0

3. Nhân sự
   - Tổng số nhân sự: 30 (BGH: 03 ; GV: 17; CNV: 06 ; Hợp đồng: 04 )
   + Bình quân số cô, bảo mẫu/lớp: 
· Theo quy định:   02  cô/lớp, nếu tăng trên 10 trẻ/ lớp sẽ thêm 01 bảo mẫu
· Thực tế:   02GV /lớp

· Kế hoạch phấn đấu:  không có bảo mẫu /lớp



4.Về cơ sở vật chất 

- Phòng sinh hoạt chung
· Theo quy định:   2m2/trẻ

· Thực tế:   1.5 .m2/trẻ

· Kế hoạch phấn đấu: 2  m2/trẻ

    -  Nhà vệ sinh trong lớp: Có             ; Không:  

    -  Phòng chức năng: 

    + Thư viện: Có         ; Không  

    + Thể dục: Có          ; Không    

    + Âm nhạc: Có         ; Không  

    -  Sân chơi có trang bị đồ chơi: Có        ; Không  

    - Vườn cây của bé: Có         ; Không: 
    -  Nhà bếp:

 + Bếp một chiều đạt yêu cầu: Có         ; Không  
 + Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: Có        ; Không 
5. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng   

    - Khẩu phần dinh dưỡng đạt calo/ngày:

· Theo quy định: 60% - 70% calo/ngày (Nhà trẻ) ; 50- 55% calo/ngày (Mẫu giáo)

· Thực tế: 60% - 70% calo/ngày (Nhà trẻ) ; 50- 55% calo/ngày (Mẫu giáo)
· Kế hoạch phấn đấu: 60% - 70% calo/ngày (Nhà trẻ) ;50- 55% calo/ngày (Mẫu giáo)   

       - Thực đơn phù hợp từng lứa tuổi (NT, MG): Có        ; Không 
    - Theo dõi về sức khỏe:

   + Khám sức khỏe:

    . Với học sinh: 1lần/năm         ;  2 lần/năm 

    .  Với giáo viên 1lần/năm: Có        ; Không  

   + Tẩy giun cho học sinh: 2 lần/năm 

- Kết quả về nuôi dưỡng (so với năm trước) 

+ Giảm suy dinh dưỡng
    . SDD về cân nặng: 02/02 (Tỉ lệ 100 %); Kế hoạch phấn đấu: 100 %

    . SDD về chiều cao: 01/01 (Tỉ lệ 100 %); Kế hoạch phấn đấu: 100 %

    . SDD về Thể còi: 01/01 (Tỉ lệ 100 %); Kế hoạch phấn đấu: 100 %

Kế hoạch phấn đấu: SDD toàn trường < 1 % của toàn trường. Đạt
+ Giảm dư cân, béo phì:  12/45 (Tỉ lệ 26.67%); 
Kế hoạch phấn đấu: >10 %; Đạt
6. Chương trình giáo dục
  - Chương trình CSGD:

+ Chương trình mới: Thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non mới

  - Mục tiêu cần đạt /từng độ tuổi:

+ Thể chất: Rèn luyện một số nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh trong ăn uống, phòng bệnh và giữ gìn vệ sinh môi trường. Khả năng nhận biết và tránh xa nơi nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho bản thân, biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm…Tập các vận động cơ bản một cách tự nhiên, khéo léo. Biết phối hợp vận động cùng các trẻ khác. Phát triển vận động tinh một cách khéo léo.

+ Tình cảm - Xã hội: giáo dục mối quan hệ của trẻ với bản thân, với gia đình, trường lớp. Biết thể hiện cảm xúc và có quan hệ tích cực với mọi người xung quanh. Thể hiện sự hợp tác với bạn, có những hành vi thích hợp trong ứng xử.

+ Nhận thức: Phát triển tính tò mò, ham hiểu biết, tích cực tìm tòi, khám phá các hiện tượng xung quanh. Có sự hiểu biết về môi trường tự nhiên, xã hội, nghệ thuật, biểu tượng ban đầu về toán…

+ Ngôn ngữ: Phát triển khả năng nghe và hiểu và biết cách truyền đạt thông tin. Có khả năng diễn đạt, biểu lộ cảm xúc và giáo tiếp có văn hóa.

+ Thẩm mỹ: Khả năng cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, nghệ thuật, phát triển khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động: Nghệ thuật, âm nhạc, tạo hình…

- Kết quả trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển của năm học trước: 107/107
- Tổng số điểm đánh giá về MT thân thiện: 98/100
- Hoàn thành chương trình GDMN: 100%

- Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 107/107(100%
- Các lớp học ngoại khóa do trường tổ chức:

   Anh văn        ; Đàn       ; Hát       ; Múa       ; Thể dục nhịp điệu        ; Bơi       ;Võ thuật         ;  Các lớp khác…………………………………………………………..)
                                                                        Nhà Bè, ngày 06 tháng 9 năm 2021
                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                    Nguyễn Ngọc Liên
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